
 

 

   TOÀ ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    QU N TH T N T                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PH  CẦN THƠ 
 

Bản án số: 36 /2024/HSST 

Ngày: 23 - 4 - 2024  

             NHÂN DANH 

           NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

       TOÀ ÁN NHÂN DÂN QU N TH T N T - THÀNH PH  CẦN THƠ 

     Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Kiệt 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Viết Ngoan 

2. Bà Thái Ánh Trinh 

Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng –Thư ký Toà án nhân dân qu n 

Thốt Nốt - thành phố Cần Thơ. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân qu n Th t   t - thành ph  Cần Thơ tham 

gia phiên toà: Ông Võ Hoài Thƣơng -  Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 4 năm 2024, tại tr  s  T   án nh n d n qu n Thốt Nốt - thành 

phố Cần Thơ, ti n h nh xét xử sơ thẩm công kh i v  án hình sự th  lý số: 

16/2024/HSST ngày  13 tháng 3 năm 2024, theo Quy t định đư  v  án ra xét xử số: 

44/2024/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 4 năm 2024, đối với bị cáo:  

Họ v  tên: Trƣơng Sơn L, sinh năm 1988. Giới tính: Nam; Nơi cư trú: Khu vực P, 

phường T, qu n T, th nh phố Cần Thơ; Quốc tịch: Việt N m; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Trình độ học vấn: 07/12; Nghề nghiệp: L m thuê; Cha: Trương Văn L1, 

sinh năm 1967 (sống); Mẹ: Bùi Thị Đ, sinh năm 1966 (sống); Vợ: Nguyễn Thị Đ1, 

sinh năm 1986 (sống); Con có 03 người (lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 

2020); Tiền án, tiền sự: Chư ; 

Bị tạm gi m tại Cơ qu n tạm giữ tạm giam - Công  n qu n T từ ng y 

26/01/2024. Có mặt. 

Bị hại: Anh Ngô Trí K – sinh năm 2004. Vắng mặt 

Nơi cư trú: Khu vực P, P. T, Q. T, Tp .. 

 gười làm chứng: 

Ngô Trí T – sinh năm 1998. Vắng mặt 

Trƣơng Văn H - sinh năm 1970. Vắng mặt 

Đặng Minh Đ2 – sinh năm 2005. Vắng mặt 

Nơi cư trú: Khu vực P, P. T, Q. T, Tp .. 

 

NỘI DUNG V  ÁN: 

 

 ua các tài  iệu c  trong h  sơ v  án và quá tr nh   t h i  tranh  u n tại phiên 

t a  nội dung v  án  ư c t m t t như sau:  



 

 

V o trư  ng y 13/7/2023, Trương Sơn L tham gia nh u cùng với Ngô Trí K, 

Ngô Chí T1, Trương Văn H, Đặng Minh Đ2 tại nhà của Ngô Chí T1 thuộc khu vực P, 

phường T, qu n T, thành phố Cần Thơ. Trong lúc nh u, K sử d ng điện thoại di động 

Iphone 11 củ  K để hát karaoke. Đ n khoảng 17 giờ cùng ng y, K sỉn nên đi về nh  

ngủ nhưng vẫn để điện thoại di động lại cho mọi người ti p t c hát k r oke. Do điện 

thoại di động của K h t pin nên T1 mang điện thoại di động sang nhà của K để trả. 

Do không thấy K nên T1 đặt chi c điện thoại di động trên bàn thủy tinh   phòng 

khách rồi đi về nhà, ti p t c nh u.  

Lúc đó, Trương Sơn L thấy T1 mang trả điện thoại cho K nhưng không có  i 

trông coi nên nảy sinh ý định lấy trộm điện thoại. Lợi d ng lúc không có người để ý, 

Trương Sơn L đi vào nhà của K đ n chỗ bàn thủy tinh có để chi c điện thoại di động 

Iphone 11 của K, lấy điện thoại bỏ vào túi quần. S u đó, Trương Sơn L thuê xe honda 

ch  khách đ n tiệm Đ3 bán với giá 700.000 đồng, rồi ti p t c qu y lại nh  củ  T1 

nh u.  

Khi K thức d y đi qu  nh  của T1 để lấy điện thoại, T1 nói với K là đã để điện 

thoại di động trên bàn thủy tinh nhà K. K qu y lại nh  tìm nhưng không gặp nên trích 

xuất camera củ  gi  đình phát hiện Trương Sơn L l  người lấy trộm chi c điện thoại 

Iphone 11 củ  K. Sau đó, K gặp L yêu cầu trả lại điện thoại di động mà L lấy trộm. L 

thừ  nh n lấy trộm điện thoại di động của K và ch  K đi lấy lại điện thoại. Lúc này, 

lực lượng Công  n phường đ n, L hoảng sợ nên bỏ trốn. Đ n ngày 26/01/2024, 

Trương Sơn L bị Cơ qu n cảnh sát điều tra - Công  n qu n T bắt theo Lệnh bắt bị can 

để tạm gi m. 

Tại bản k t lu n định giá t i sản số 64/BKL-HĐĐGTS ng y 28/7/2023 củ  Hội 

đồng định giá t i sản Ủy b n nh n d n qu n T k t lu n: 01 điện thoại di động Iphone 

11, Bl ck, 64GB, có số IMEI/MEID 3529133116499649, sản xuất năm 2020, đã qua 

sử d ng, giá trị l  5.500.000 đồng. 

Trong điều tra, Cơ quan chức năng không thu hồi lại được chi c điện thoại di 

động Iphone 11 củ   nh Ngô Chí K1. Anh K1 yêu cầu L bồi thường giá trị chi c điện 

thoại với số tiền 5.500.000 đồng. 

Tại Cáo trạng Số 34/CT-VKS ng y 13 tháng 3 năm 2024, Viện kiểm sát nh n d n 

qu n Thốt Nốt - Tp ., truy tố Trương Sơn L về tội "Trộm c p tài sản" theo quy định 

tại khoản 1 Điều 173 củ  Bộ lu t Hình sự năm 2015, sử  đổi bổ sung năm 2017.  

Tại phiên t  , bị cáo thừ  nh n toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng truy tố 

v  đồng ý bồi thường cho bị hại số tiền 5.500.000 đồng.  

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố giữ nguyên qu n điểm truy tố, đồng 

thời đề nghị: 

Về trách nhiệm h nh sự: Áp d ng khoản 1 Điều 173; điểm  s khoản 1 Điều 51; 

Điều 38 củ  Bộ lu t Hình sự năm 2015, sử  đổi bổ sung năm 2017;  

+ Xử phạt bị cáo Trương Sơn L từ 01 năm đ n 01 năm 06 tháng tù.   

+ Hình phạt bổ sung: Miễn cho bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự  thu   i bất chính:   

+ Buộc bị cáo bồi thường cho bị hại giá trị chi c điện thoại di động hiệu 

Iphone 11 (đã qu  sử d ng) với số tiền l  5.500.000 đồng. 

+ Buộc bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc bán chi c điện thoại di 

động hiệu Iphone là 700.000 đồng, để sung ng n sách nh  nước. 



 

 

Bị cáo nói lời nói s u cùng: xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.  

 

NH N Đ NH CỦA HỘI Đ NG X T X : 

 

Trên cơ s  nội dung v  án, căn cứ v o các t i liệu trong hồ sơ v  án đã được 

thẩm tr , x t hỏi, tr nh lu n tại phiên t  , Hội đồng x t xử nh n thấy như s u: 

[1] Về h nh vi, quy t định tố t ng củ  Cơ qu n điều tr  Công an qu n T, Điều 

tr  viên, Viện kiểm sát nh n d n qu n Thốt Nốt, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tr , truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ t c quy định củ  Bộ lu t Tố 

t ng hình sự. Quá trình điều tr  v  tại phiên t   không có người n o khi u nại về 

h nh vi, quy t định củ  Cơ qu n ti n h nh tố t ng, người ti n h nh tố t ng. Do đó, 

các h nh vi, quy t định tố t ng củ  Cơ qu n ti n h nh tố t ng, người ti n h nh tố 

t ng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Trong điều tr  v  tại phiên t a, bị cáo đã thừ  nh n h nh vi phạm tội, lời nh n tội 

của bị cáo phù hợp với các chứng cứ khác được thu th p trong quá trình điều tr .  

Như v y, có cơ s  xác định vào ng y 13/7/2023, bị cáo Trương Sơn L đã có 

h nh vi l n lút lấy trộm 01 chi c điện thoại di động hiệu Iphone 11, Bl ck, 64GB, có 

số IMEI/MEID 3529133116499649 củ   nh Ngô Trí K, với giá trị theo k t lu n của 

Hội đồng định giá t i sản l  5.500.000 đồng. H nh vi m  Trương Sơn L thực hiện đã 

trực ti p x m phạm đ n quyền s  hữu về t i sản củ  người khác, đủ y u tố cấu th nh 

tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 củ  Bộ lu t Hình sự năm 

2015, sử  đổi bổ sung năm 2017.  

[3]  Hành vi bị cáo thực hiện là nguy hiểm đối với xã hội, x m hại đ n quyền s  

hữu tài sản củ  người khác được pháp lu t bảo vệ. Bị cáo do l ng th m nên mặc dù 

trước đ y đã nhiều lần chi m đoạt tài sản củ  người khác bị xử phạt tù v o các năm 

2008 và 2016 đã được xó  án tích, nhưng vẫn không sử  đổi bản th n m  ti p t c 

trộm cắp t i sản củ  người khác để bán lấy tiền tiêu xài. Do đó, cần phải có hình phạt 

nghiêm minh, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gi n tương xứng để răn đe, giáo d c 

bị cáo và ph ng ngừ  chung trong xã hội. Khi lượng hình, x t thấy bị cáo đã thành 

khẩn kh i báo, ăn năn hối cải; các con củ  bị cáo c n nhỏ tuổi. Vì v y, Hội đồng xét 

xử có xem x t giảm nhẹ một phần hình phạt. 

[4] Về hình phạt bổ sung: Không cần thi t áp d ng hình phạt bổ sung đối với bị 

cáo. 

[5] Về trách nhiệm d n sự, thu lợi bất chính: Như đại diện Viện kiểm sát nh n 

định v  đề nghị là phù hợp, nên chấp nh n. 

[6] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng, 

và án phí phần trách nhiệm dân sự l  05% x 5.500.000đ = 275.000 đồng. 

Vì các lẽ trên, Hội đồng xét xử; 

 

 

QUYẾT Đ NH: 

 

 Tuyên bố: Bị cáo Trương Sơn L phạm tội “Trộm c p tài sản”. 

 

1. Về trách nhiệm hình sự:  



 

 

Áp d ng: khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 củ  Bộ lu t 

Hình sự năm 2015, sử  đổi bổ sung năm 2017;  

+ Xử phạt bị cáo Trương Sơn L 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ng y 26/01/2024. 

+ Hình phạt bổ sung: Không áp d ng. 

2. Về trách nhiệm dân sự, thu lợi bất chính:  Áp d ng Điều 47; 48 củ  Bộ lu t 

Hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ lu t Tố t ng hình sự năm 2015. 

+ Buộc bị cáo Trương Sơn L bồi thường cho bị hại Ngô Chí K1 giá trị chi c 

điện thoại di động hiệu Iphone 11 bị trộm với số tiền l  5.500.000 đồng (năm triệu, 

năm trăm ngàn   ng). 

+ Buộc bị cáo Trương Sơn L nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc bán chi c 

điện thoại di động hiệu Iphone là 700.000 đồng (bảy trăm ngàn   ng), để sung ngân 

sách nh  nước. 

3. Về án phí: Áp d ng Điều 136 của Bộ lu t Tố t ng hình sự năm 2015; Nghị 

quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016; 

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm ngàn   ng) án phí hình sự sơ thẩm, và 

275.000 đồng (hai trăm, bảy mươi  ăm ngàn   ng) án phí phần trách nhiệm d n sự.  

Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười  ăm) ng y kể từ ng y 

tuyên án. Bị hại vắng mặt tại phiên t   được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

(mười  ăm) ngày kể từ ngày nh n được bản án hoặc bản án được niêm y t theo quy 

định pháp lu t.  

 

 

TM. HỘI Đ NG XÉT X  SƠ THẨM  

Nơi nhận:                                                                    Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 
- TAND TP . Cần Thơ; 

- VKSND Q.Thốt Nốt; 

- Công  n Q.Thốt Nốt; 

- Chi c c THADS Q.Thốt Nốt; 

- Bị cáo…; 

- Lưu  HS .  

Nguyễn Văn Kiệt 
 

 


